
  
  

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 6

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 10

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. What is the capital of the UK?
A. Paris B. London
C. Berlin D. Madrid

  
2. Which animal is known as the 'King of the Jungle'?
A. Elephant B. Lion
C. Tiger D. Giraffe

  
3. What is the past tense of 'go'?
A. Goes B. Gone
C. Went D. Going

  
4. How do you say 'Cảm ơn' in English?
A. Sorry B. Thank you
C. Please D. Hello

  
5. Which of the following is a fruit?
A. Carrot B. Apple
C. Potato D. Onion



  
6. What do you call the person who teaches students?
A. Doctor B. Teacher
C. Engineer D. Driver

  
7. Which word means 'nhà' in English?
A. House B. Car
C. Tree D. School

  
8. What is the opposite of 'hot'?
A. Hot B. Cold
C. Warm D. Cool

  
9. Which month comes after January?
A. December B. February
C. March D. April

  
10. What is the English word for 'trời'?
A. Ground B. Sky
C. Sea D. Land



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

B B C B B B A B B B
  
  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: The capital city of the United Kingdom is London.  

  Câu 2: The lion is often referred to as the 'King of the Jungle'.  

  Câu 3: The past tense of 'go' is 'went'.  

  Câu 4: 'Cảm ơn' translates to 'Thank you' in English.  

  Câu 5: An apple is a type of fruit.  

  Câu 6: A person who teaches students is called a teacher.  

  Câu 7: 'Nhà' translates to 'house' in English.  

  Câu 8: The opposite of 'hot' is 'cold'.  

  Câu 9: February comes after January.  

  Câu 10: 'Trời' translates to 'sky' in English.  
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